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1 11000010 Phạm Tường Tuấn Anh 11A1 7 6.3 8.2 Đ 7.1 Đ Đ 7 6 6.7 3.5 3.8 7 2 0 Lên lớp

2 11000137 Mai Ân Hy 11A1 7 6.5 7.7 Đ 6.7 Đ Đ 5.6 5 4.7 5.5 5.2 8 1 0 Lên lớp

3 11000150 Trần Đăng Khoa 11A1 6.7 6.8 7.8 Đ 7.1 Đ Đ 5.1 5.7 3.6 4.3 3.8 6 3 0 Lên lớp

4 11000151 Nguyễn Minh Khôi 11A1 6.1 6.5 7.9 Đ 6.4 Đ Đ 4.3 5.1 8 4.3 3.6 6 3 0 Lên lớp

5 11000153 Trần Văn Khởi 11A1 6.5 5.9 7 Đ 7 Đ Đ 5 5.1 4.7 2.5 4 6 2 1 Ở lại

6 11000158 Trần Tuấn Kiệt 11A1 5.6 6.1 7.7 Đ 6.7 Đ Đ 5.4 5 10 4.3 4 7 2 0 Lên lớp

7 11000234 Hà Trần Anh Nguyên 11A1 6.8 6.6 7.2 Đ 6.9 Đ Đ 5.4 5 4.3 3.5 4.3 6 3 0 Lên lớp

8 11000237 Nguyễn Hoàng Gia Nguyên 11A1 7.5 7 7.5 Đ 6.9 Đ Đ 4.5 3.5 5.2 3.7 4.2 5 4 0 Ở lại

9 11000297 Nguyễn Trần Duy Phúc 11A1 6.9 7.2 6.9 Đ 6.4 Đ Đ 5.3 5.5 5.2 4.8 4.7 7 2 0 Lên lớp

10 11000315 Y Rubi Byă 11A1 7.8 6 7.6 Đ 7.4 Đ Đ 5 5 3.8 4.8 4.9 6 3 0 Lên lớp

11 11000409 Trần Hoàng Thảo Uyên 11A1 7.2 6.8 7.8 Đ 8.3 Đ Đ 5.5 6.4 4.5 2.8 4.2 6 2 1 Ở lại

12 11000155 Hứa Duy Kiệt 11A2 7.6 7.7 Đ 7.2 Đ Đ 5.4 5.2 4 5.7 3.5 3.3 6 2 1 Ở lại

13 11000156 Lý Nhân Kiệt 11A2 7.5 7.6 Đ 5.8 Đ Đ 6.8 3.5 4 6.5 3.9 3.8 5 4 0 Ở lại

14 11000205 Nguyễn Nữ Trà My 11A2 7 8.1 Đ 8 Đ Đ 5.2 5.6 4.7 7.5 3.5 4 6 3 0 Lên lớp

15 11000252 Triệu Quốc Nhật 11A2 6.2 6.8 Đ 6.9 Đ Đ 4.8 5 3.6 6.7 3.9 3.9 5 4 0 Ở lại

16 11000411 Phan Văn Thắng Bkrông 11A2 8 7.3 Đ 7.7 Đ Đ 7 5.5 3.8 6.3 4.5 3.9 6 3 0 Lên lớp

17 11000417 Nguyễn Trọng Vũ 11A3 5.8 6.1 7.2 Đ Đ Đ 4.8 3.5 3.8 6.1 4 2.8 4 4 1 Ở lại

18 11000115 Lý Ngọc Hình 11A4 6.8 6.9 7.5 Đ Đ Đ 5.5 5 4.4 6.9 4.2 3.5 6 3 0 Lên lớp

19 11000165 H Lap Niê 11A4 6.6 7.5 8.1 Đ Đ Đ 6.2 7.3 4.6 7.2 4.7 4 6 3 0 Lên lớp

20 11000305 Hứa Hoàng Quân 11A4 6.2 7.1 6.9 Đ Đ Đ 7.5 4.5 4.7 7 4.5 3.3 5 3 1 Ở lại

21 11000324 Trần Mạc Thạch 11A4 7 6.4 7.2 Đ Đ Đ 5.8 5.6 3.7 6.5 3.8 4.8 6 3 0 Lên lớp

22 11000142 Đoàn Chấn Khang 11A5 7.8 7.9 Đ 6.9 Đ Đ 3.3 5.4 5 4.5 6.6 5.3 7 1 1 Ở lại

23 11000212 Nguyễn Hoàng Nam 11A5 8.2 7.1 Đ 6.6 Đ Đ 5.8 5.3 4.9 4.4 5.5 6.3 7 2 0 Lên lớp Vắng: Ngữ văn

24 11000220 Hứa Thu Ngân 11A5 8.5 7.1 Đ 7.7 Đ Đ 5.2 6.4 5.3 4.5 8.2 3.5 7 2 0 Lên lớp

25 11000406 Hứa Văn Tùng 11A5 8.4 7.9 Đ 8.2 Đ Đ 4.7 6 5.3 4.3 7.3 3 6 2 1 Ở lại

Danh sách này có: 25 học sinh
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